
Phụ lục 
Quy trình tiêm phòng

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày      tháng 10  năm 2026 
của UBND xã Cẩm Mỹ)

1. Bệnh Cúm gia cầm 
1.1. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin cúm gia cầm NAVET-FLUVAC 2.

Vắc xin Cúm gia cầm (CGC) vô hoạt nhũ dầu NAVET-FLUVAC 2 chứa 2 
chủng vi-rút vắc xin H5N1 là NIBRG - 14 và A/Hubei/1/2010 (H5N1)-PR8-
IDCDC-RG30. Vắc xin được sản xuất bằng cách nuôi cấy các chủng vi rút trên 
vào phôi trứng gà 9-10 ngày tuổi và được làm vô hoạt bằng formalin. Vắc xin ở 
dạng nhũ dịch, đồng nhất, màu trắng ngà. Vắc xin tạo miễn dịch nhanh sau 02 
tuần tiêm vắc xin và độ dài miễn dịch được 6 tháng. 

1.1.1. Đối tượng tiêm phòng: Gà, vịt, ngan (vịt xiêm) 
1.1.2. Quy trình tiêm phòng
- Đường tiêm: tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ); lắc kỹ chai vắc xin 

trước khi tiêm cho gia cầm.
- Gà, vịt, ngan (vịt xiêm) từ 14 - 21 ngày tuổi, liều 0,3 – 0.5ml/con; trường 

hợp tiêm ở 14 ngày: gà, vịt, ngan, được tiêm nhắc lại sau mũi tiêm đầu 10-14 
ngày, liều 0,5ml/con.

- Gà, vịt, ngan trên 21 ngày tuổi, gà giống, gà đẻ, vịt giống, vịt đẻ: liều 
0,5ml/con.

1.1.3 Bảo quản
 Bảo quản và vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ 2-80C, không để vắc-xin vào 

ngăn đông, tránh ánh sáng trực tiếp. 
1.1.4. Lưu ý
- Không dùng vắc xin cho gia cầm có biểu hiện bệnh.
- Trước khi dùng, để vắc xin đạt đến nhiệt độ phòng một cách tự nhiên.
- Lắc kỹ lọ vắc xin trước khi sử dụng.
- Không dùng lọ vắc xin có hiện tượng bị vỡ, nứt, mất nhãn, nhãn không có 

số lô – ngày sản xuất – hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, có hiện tượng tách 
pha nước.

- Tiêm đúng vị trí hướng dẫn; tránh tiêm vào mạch máu và tránh đâm kim 
tiêm vào xương cổ của gia cầm.

- Sau khi mở, lọ vắc xin chỉ sử dụng trong 24 giờ.
- Thường xuyên thay kim trong khi tiêm vắc xin.
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- Thời gian ngưng sử dụng: ngưng sử dụng vắc xin cho gia cầm 14 ngày 
trước khi giết mổ.

1.2. Loại vắc xin sử dụng: Avian Influenza virus H5 Subtype vaccine, 
Inactivated (Strain D7+Strain rD8): Tiêm theo hướng dẫn nhà sản xuất vắc xin: 

1.2.1. Đối tượng tiêm phòng: gà, vịt, ngan (vịt xiêm) 
1.2.2. Quy trình tiêm phòng 
- Đường tiêm: tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ); lắc kỹ chai vắc xin 

trước khi tiêm cho gia cầm. 
- Liều tiêm: 
+ Gà từ 2-5 tuần: 0,3ml/con. 
+ Gà trên 5 tuần; vịt, ngan (vịt xiêm) dưới 4 tuần tuổi: 0.5ml/con. 
+ Vịt, ngan từ 4 tuần tuổi trở lên: 1ml/con.
 1.2.3. Bảo quản: Bảo quản và vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ 2-80C, không 

để vắc-xin vào ngăn đông, tránh ánh sáng trực tiếp.
 1.2.4. Lưu ý 
- Vắc-xin nên được trộn đều và phục hồi về nhiệt độ bình thường bằng cách 

lắc trước khi sử dụng. 
- Không nên sử dụng sản phẩm, nếu có bất kỳ sự phân tầng rõ ràng nào của 

nước và dầu. Sẽ có một lượng nhỏ dầu trắng trên bề mặt sau khi vắc-xin không sử 
dụng trong một thời gian dài, nhưng nó không ảnh hưởng đến kết quả sử dụng khi 
trộn đều.

 - Không có phản ứng bất thường đáng chú ý sau khi tiêm. Có thể là một số hiện 
tượng giảm thức ăn trong 1-2 ngày sau khi tiêm, nhưng nó sẽ hồi phục sau 2 ngày.

 - Các vật dụng như chai, vắc-xin còn lại, đồ dùng nên được xử lý bằng cách 
xử lý vô trùng. 

- Không sử dụng trong vòng 28 ngày trước khi giết mổ.
2. Bệnh Newcastle (nhược độc đông khô )
2.1. Đặc tính
- Vắc xin nhược độc dạng đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chịu nhiệt 

chủng AVF/HR-NDV.
- Vắc xin rất an toàn ngay cả đối với gà con mới nở, tạo miễn dịch nhanh và 

đồng đều.
- Chủng virus này có tính chịu nhiệt cao và khả năng truyền ngang mạnh, có thể 

sử dụng bằng phương pháp nhỏ mắt, uống hoặc cho ăn nên thích hợp với đàn gà nuôi 
thả vườn, nơi thường thiếu các phương tiện lạnh để bảo quản vắc xin
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2.2. Thành phần
- Mỗi liều vắcxin chứa ít nhất 106EID50 virus Newcastle nhược độc chủng 

AVF/HR-NDV. 
- Chất ổn định: Sữa không kem. 
2.3. Chỉ định: Dùng để phòng bệnh Newcastle (Dịch tả gà hay bệnh gà rù) cho 

gà mọi lứa tuổi, khỏe mạnh.
2.4. Cách sử dụng: Có thể sử dụng bằng 3 phương pháp
- Nhỏ mắt, mũi: Pha loãng vắc xin bằng nước sinh lý mặn vô trùng hoặc 

dung dịch pha vắc xin hoặc nước sạch, đã làm mát với lượng sao cho đủ một gà 
con 2 giọt, lắc tan đều. Tùy thuộc ống nhỏ giọt (để tính lượng nước pha vắc xin 
cho phù hợp nên kiểm tra trước số giọt/1ml của ống nhỏ giọt trước khi dùng), 
thông thường mỗi 1 ml vắc xin đã pha có thể nhỏ cho 8 đến 10 con. 

- Cho uống: Pha vắc xin như nhỏ mắt, mũi rồi nhỏ vào miệng gà mỗi con 
hai giọt;  Cả đàn: Dùng nước sạch không chứa Chlor, Ion kim loại nặng hoặc các 
chất sát trùng pha vắc xin mỗi lượng vừa đủ mỗi con từ 5 -10 ml tùy theo lứa tuổi. 
Trước khi cho uống vắc xin, cho gà nhịn khát từ 1- 2 giờ để bảo đảm gà thu nhận 
hết lượng vắc xin. Máng uống phải để trong bóng râm. 

- Cho ăn: Pha loãng vắc xin với 10 ml nước sạch, trộn đều với lưng bát cơm 
nguội hoặc thức ăn hỗn hợp (tính khoảng 10 g/gà) rồi dàn đều trên mẹt hoặc bao 
giấy để cho toàn bộ đàn gà cùng ăn một lúc vào sáng sớm khi đang đói. Máng ăn 
phải để trong bóng râm. 

2.5. Chú ý
Không dùng chai vắc xin đã bị nứt, bật nắp, mất nhãn, nhãn không có số lô 

– ngày sản xuất – hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, bánh đông khô bị teo.
2.6. Bảo quản
Ở nhiệt độ từ 2-80C, không để vắc xin vào ngăn đông, tránh ánh sáng mặt 

trời chiếu trực tiếp. Có thể để vắc xin ở nơi khô mát, trong bóng râm được hai 
tuần. Vắc xin đã pha loãng để nơi mát, trong bóng râm được 3 ngày.
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